
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 26 (18/3/2024 - 22/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/3
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN Giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em duy trì quan hệ bạn bè (tiết 3) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Em làm được những gì? - Tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Hướng dẫn ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (1
9/

3/
20

24
) SÁNG

1 Mĩ thuật Tạo hình của nhà Rông - tiết 2 Vũ Thị Lan
2 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập với bóng đá - tiết 3 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Đọc: Chợ Tết Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc mở rộng:  SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Việt Nam quê hương em Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

0/
3/

20
24

) SÁNG

1 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



TƯ
 (2

0/
3/

20
24

)

CHIỀU

1 Công nghệ Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 4 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Dấu gạch ngang Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN
Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ trong ứng xử với các thành viên trong gia đình.
 Tìm hiểu khả năng điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân với các 
thành viên trong gia đình.

Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (2

1/
3/

20
24

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Trả bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Về lại Gò Công Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập với bóng đá - tiết 4 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Kiểm tra giữa học kì II Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Thực phẩm an toàn - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (2
2/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ: Quê hương Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Phân số - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Chơi trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 26 (18/3/2024 - 22/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/3
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN Giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Đọc: Chợ Tết Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt Đọc mở rộng:  SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Việt Nam quê hương em Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Em làm được những gì? - Tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em duy trì quan hệ bạn bè (tiết 3) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (1
9/

3/
20

24
) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Dấu gạch ngang Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem Vương Thị Xuân Phương

TƯ
 (2

0/
3/

20
24

) SÁNG

1 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 4 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Trả bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Hướng dẫn ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 3 Nguyễn Thị Minh Trang



TƯ
 (2

0/
3/

20
24

)

CHIỀU
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

1/
3/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Về lại Gò Công Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ: Quê hương Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Kiểm tra giữa học kì II Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Thực phẩm an toàn - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN
Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ trong ứng xử với các thành viên trong gia đình.
 Tìm hiểu khả năng điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân với các 
thành viên trong gia đình.

Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
2/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Phân số - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Chơi trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”. Vương Thị Xuân Phương






